
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK 

TRUNG TÂM Y TẾ SƠN HOÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:          /TTYT Sơn Hòa, ngày 21 tháng 05 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ  
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Căn cứ Thông báo kết luận của Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học – Công nghệ, 

Hội đồng Thuốc và Điều trị ngày 19/05/2026.  

Trung tâm Y tế Sơn Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá bảo trì, bảo 

dưỡng một số trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế Sơn Hoà năm 

2026 với nội dung cụ thể như sau:  

          I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Sơn Hòa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Thông tin nhận báo giá: Khoa Dược TTB-TTYT, Trung tâm Y tế Sơn Hòa. 

Địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

SĐT: 02573.681.893/ 0916615554 (Ks. Cường). 

Email: ttytdpsonhoa@gmail.com  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. (bản 

gốc đóng mộc) 

- Nhận qua email:  ttytdpsonhoa@gmail.com (File mềm + bản scan) 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00’ ngày 21 tháng 05 năm 2026 đến trước 

17h00’ ngày 01 tháng 06 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5.Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhà cung cấp kí 

báo giá. 

          II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

          Danh mục báo giá bảo trì, bảo dưỡng TTBYT, như sau: 

STT Tên Trang Thiết Bị ĐVT 
Số 

lượng 
Hãng sản xuất 

Nước sản 

xuất 

Ghi 

chú 

1 
Khúc xạ kế tự động 

KR- 8900 
Máy 01 

TOPCON 

CORPORATION, China 
China  

mailto:ttytdpsonhoa@gmail.com
mailto:ttytdpsonhoa@gmail.com


STT Tên Trang Thiết Bị ĐVT 
Số 

lượng 
Hãng sản xuất 

Nước sản 

xuất 

Ghi 

chú 

2 Sinh hiển vi mắt 
Máy 

 
01 

Inami & Co.,Ltd 

24-2, Hông 3-Chome, 

Bunkyo-ku, Tokyo, 

Japan 

Japan  

3 
Máy gây mê kèm thở 

và máy nén khí 
Máy 01 

Datex-Ohmela,INC, 

USA 
USA  

4 Dao mổ điện Máy 01 ALSA, Italy Italy  

5 
Máy điện tim 3 Kênh 

Cardiojax (kezn) 

Máy 

 
02 Nihon Kohden Japan  

6 
Máy phá rung tim 

kèm bộ lưu 
Máy 01 Nihon Kohden, Japan Japan  

7 

Máy Monitoring theo 

dõi 7 thông số (có đo 

khí mê) 

Máy 01 
Draeger Medical 

Systems, Inc, USA 
USA  

8 
Máy thở xâm nhập và 

không xâm nhập 

Máy 

 
01 

Drãgerwerk AG & 

Co.KGaA 
Germany  

9 Máy thở di động Máy 01 HEYER Medical AG Germany  

10 
Máy điện tim3 kênh 

FX-8100 
Máy 01 

UK Responsible Person 

Fukuda Denshi UK Ltd 
JAPAN  

11 

Máy phân tích huyết 

học 3 thành phần 18 

thông số 

 

Máy 

 
01 

nihonkoden- corporation 

31-4 nishiochial 1-

chome, shinjuku, tokyo, 

japan 

Japan  

12 
Máy huyết học tự 

động 
Máy 01 

nihonkoden  corpration 

31-4 nishiochial 1-

chome, shinjuku, tokyo, 

japan 

japan  

13 

Máy xét nghiệm sinh 

hóa các loại 

(tự động) 

Máy 01 

FURUNO ELEC TRIC 

CO., LTD 2-20 

NISHINOMIYAHAMA, 

NISHINOMIYA, 

HYOGO 662-0934, 

JAPAN 

Japan  

14 
Máy xét nghiệm nước 

tiểu 120 test/h 

Máy 

 
01 

Human GmbH. Max- 

planck- ring21 65205 

Wiesbaden Gẻmany 

Germany  



STT Tên Trang Thiết Bị ĐVT 
Số 

lượng 
Hãng sản xuất 

Nước sản 

xuất 

Ghi 

chú 

15 
Máy siêu âm tổng 

quát (4 đầu dò) 
Máy 01 

FUJIFILM Hoalth care 

carpara tion 2-1 shintoyo 

futa. Kaahiwa-shi, Japan 

Japan  

16 
Máy siêu âm màu 4D, 

4 đầu dò 
Máy 01 

Hitachi, Ltd. 2-16-1, 

Higashi- Ueno, Taito-ku, 

tokyo, 110-0015, japan 

Japan  

17 

Điện xung điều trị 

(Máy điện xung 2 

kênh kết hợp chuẩn 

đoán điện) 

Máy 

 
01 

Physiomed 

D-91220 Schnaittach 
Gemany  

18 
Siêu âm điều trị US- 

750 
Máy 01 ITO Co.,Ttd Japan  

19 

Máy điều trị Sóng 

ngắn xung và liên tục 

loại 2 cần 

Máy 01 ITO Co.,Ttd Japan  

20 Nồi hấp 300 lít 
Máy 

 
01 

Công ty TNHH Điện tử 

Y tế HASAKY 
VN  

21 Nồi hấp 77 lít Máy 01 
TC Steam Sterilizer 

Autoclave, Taiwan 
Taiwan  

22 Nồi hấp 40 lít Máy 01 

ALP Co.,Ltd 

3-3-10, Midorigaoka, 

Hamura-shi, Tokyo, 

Japan 

Japan  

 

          2. Địa điểm cung cấp các mặt hàng tại địa chỉ: Khoa Dược TTB-TTYT, Trung tâm 

Y tế Sơn Hòa, 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

    3. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2026 

    4. Các thông tin khác:  Tất cả các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các tài liệu liên quan của trang thiết bị y tế.  

    Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- BGĐ;   

- Lưu VT.  
 

  



Công ty: ...................................... 

Địa chỉ: ...................................... 

Số ĐT: ...................................... 

BÁO GIÁ 
Kính gửi: Trung tâm Y tế Sơn Hòa 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số          /TTYT, ngày     tháng   năm 2026 của Trung tâm Y tế Sơn Hoà, chúng tôi đại diện 

nhà cung cấp ………………. báo giá mặt hàng như sau: 

1. Báo giá các mặt hàng như sau: 

STT Danh mục Đơn vị tính Số lượng 

Đơn giá (đã có 

VAT) 

(VNĐ) 

Thành tiền (VNĐ) 

1      

2      

 Tổng cộng: … mặt hàng     

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng …… ngày, kể từ ngày ….. tháng … năm 2026 (Ghi cụ thể số ngày nhưng không 

nhỏ hơn 90 ngày) 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc các trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thuốc nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là cần thiết.  

     ……………, ngày … tháng … năm 2026 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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